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I. GIỚI THIỆU HỌC PHẦN
1. Vị trí hoặc điều kiện tiên quyết để thực hiện học phần
Học phần Công nghệ chế tạo máy 1 là học phần kỹ thuật chuyên ngành cung cấp cho người học những kiến thức cơ bản về công nghệ chế tạo máy: Khái niệm quá trình sản xuất; Chất lượng bề mặt chi tiết máy; Độ chính xác gia công; Khái niệm về Chuẩn và sai số chuẩn; Đặc trưng các phương pháp gia công cắt gọt.

Học phần này được thực hiện sau khi học các học phần Vật liệu cơ khí; Dung sai - kỹ thuật đo; Nguyên lý cắt; học sau hoặc song song các học phần Chế tạo phôi; Máy cắt kim loại; Đồ gá. Sắp xếp học phần này vào học kỳ 1 năm thứ 2.
2. Mục tiêu học phần
Sau khi học xong học phần này, người học trình bày được các khái niệm về công nghệ gia công trong chế tạo cơ khí, đánh giá được chất lượng bề mặt chi tiết máy, đánh giá được độ chính xác gia công, tính được sai số chuẩn và chọn được các phương pháp gia công cắt gọt. Học phần này là cơ sở lý thuyết của những vấn đề căn bản của môn học công nghệ chế tạo máy để làm nền tảng cho học phần Công nghệ chế tạo máy 2.
II. BẢNG PHÂN PHỐI CHƯƠNG TRÌNH 
	Thứ tự
	TÊN BÀI
	LT
	BT
	KT
	TỔNG

	Bài 1
	Các khái niệm và định nghĩa cơ bản
	3
	
	
	3

	Bài 2
	Các dạng sản xuất
	2
	1
	
	3

	Bài 3
	Độ chính xác gia công
	5
	1
	
	6

	Bài 4
	Chất lượng bề mặt gia công
	5
	2 
	1
	8

	Bài 5
	Chuẩn
	5
	2
	
	7

	Bài 6
	Gá đặt chi tiết gia công
	5
	2
	1
	8

	Bài 7
	Qui trình công nghệ
	3
	2
	
	5

	Bài 8
	Các phương pháp gia công chuẩn bị phôi 
	3
	1
	1
	5

	TỔNG CỘNG
	31
	11
	3
	45


III. NỘI DUNG CHI TIẾT
Bài 1. CÁC KHÁI NIỆM VÀ ĐỊNH NGHĨA CƠ BẢN
Mục tiêu
- Phân biệt được quá trình sản xuất và quá trình công nghệ.
- Phân tích được các thành phần của quá trình công nghệ của một chi tiết đơn giản cho trước.
I. Quá trình sản xuất 
II. Quá trình công nghệ 

III. Các thành phần của quá trình công nghệ
1. Nguyên công
2. Bước
3. Đường chuyển dao

4. Động tác

5. Gá

6. Vị trí
Bài 2. CÁC DẠNG SẢN XUẤT
Mục tiêu


- Giải thích được cơ sở để xác định được dạng sản xuất.

- Cho được thí dụ về sản xuất không dây chuyền và sản xuất theo dây chuyền.

I. Các dạng sản xuất
1. Dạng sản xuất đơn chiếc

2. Dạng sản xuất hàng loạt

3. Dạng sản xuất hàng khối

4. Xác định dạng sản xuất

II. Các hình thức tổ chức sản xuất

1. Sản xuất không dây chuyền

2. Sản xuất theo dây chuyền

3. Nhịp sản xuất
Bài 3. ĐỘ CHÍNH XÁC GIA CÔNG
Mục tiêu

- Trình bày được ý nghĩa của độ chính xác gia công.
- Giải thích được phương pháp cắt thử và phương pháp tự động đạt kích thước.
I. Khái niệm và định nghĩa

II. Các phương pháp đạt độ chính xác gia công


1. Phương pháp cắt thử


2. Phương pháp tự động đạt kích thước
III. Các nguyên nhân gây ra sai số gia công


1. Sai số gây ra bởi biến dạng hệ thống công nghệ (MGDC)


2. Sai số do độ chính xác và độ mòn của máy, dụng cụ


3. Sai số do gá đặt chi tiết


4. Sai số do biến dạng nhiệt của chi tiết gia công


5. Sai số do rung động trong quá trình cắt


6. Sai số do phương pháp đo và dụng cụ đo
Bài 4. CHẤT LƯỢNG BỀ MẶT CHI TIẾT GIA CÔNG
Mục tiêu

- Giải thích được các ký hiệu nhám bề mặt trên bản vẽ.
- Trình bày được các ảnh hưởng tiêu cực của nhám bề mặt đến chất lượng làm việc của chi tiết máy.
- Xác định được các yếu tố ảnh hưởng đến nhám bề mặt.
- Trình bày được mặt lợi, hại của lớp biến cứng; ứng suất dư trên bề mặt.
I. Khái niệm và định nghĩa
II. Các yếu tố đặc trưng chất lượng bề mặt

1. Nhám bề mặt (nhấp nhô tế vi )

2. Sóng bề mặt

3. Tính chất cơ lý bề mặt

III. Ảnh hưởng của chất lượng bề mặt đến khả năng làm việc chi tiết máy

1. Ảnh hưởng của nhám bề mặt



a. Ảnh hưởng của nhám bề mặt tới tính chống mòn



b. Ảnh hưởng của nhám bề mặt tới độ bền mỏi



c. Ảnh hưởng của nhám bề mặt tới tính chống ăn mòn hóa học



d. Ảnh hưởng của nhám bề mặt tới độ chính xác mối lắp


2. Ảnh hưởng của lớp biến cứng



a. Ảnh hưởng của lớp biến cứng tới tính chống mòn



b. Ảnh hưởng của lớp biến cứng tới độ bền mỏi


3. Ảnh hưởng của ứng suất dư

VI. Các yếu tố ảnh hưởng tới chất lượng bề mặt



1. Các yếu tố ảnh hưởng tới nhám bề mặt 




a. Các yếu tố ảnh hưởng do thông số hình học của dao




b. Các yếu tố ảnh hưởng do chế độ cắt




c. Các yếu tố ảnh hưởng do biến dạng dẻo




d. Các yếu tố ảnh hưởng do rung động


2. Các yếu tố ảnh hưởng tới độ biến cứng


3. Các yếu tố ảnh hưởng đến ứng suất dư 

Bài 5. CHUẨN
Mục tiêu

- Phát biểu được định nghĩa về sai số chuẩn.

- Tính được sai số chuẩn cho một số định vị thông thường.

- Trình bày được các nguyên tắc chọn chuẩn thô và chuẩn tinh.
I.  Định nghĩa và phân loại

1. Định nghĩa


2. Phân loại

II. Các nguyên tắc khi chọn chuẩn

1. Các nguyên tắc chọn chuẩn thô

2. Các nguyên tắc chọn chuẩn tinh

III. Sai số chuẩn

1. Định nghĩa

2. Các bài toán về sai số chuẩn

Bài 6. GÁ ĐẶT CHI TIẾT GIA CÔNG
Mục tiêu
- Ứng dụng được nguyên tắc 6 điểm để vẽ sơ đồ định vị một số trường hợp thông dụng.
- Trình bày được phương pháp rà gá và tự động đạt kích thước.
- Giải thích được quá trình gá đặt

I.  Khái niệm về quá trình gá đặt
II.  Các phương pháp gá đặt chi tiết gia công


1. Phương pháp rà gá


2. Phương pháp tự động đạt kích thước

III. Định vị chi tiết gia công


1. Nguyên tắc 6 điểm khi định vị chi tiết


2. Các chi tiết định vị tiêu biểu

VI. Kẹp chặt chi tiết gia công


1. Phương, chiều và điểm đặt của lực kẹp


2. Phân loại cơ cấu kẹp chặt
VII. Sai số gá đặt

1. Công thức tính sai số gá đặt

2. Các bài toán về sai số gá đặt
Bài 7. QUI TRÌNH CÔNG NGHỆ
Mục tiêu
- Lập được thứ tự nguyên công và phiếu nguyên công cho một chi tiết đơn giản.
1. Khái niệm về quy trình công nghệ
2. Lập thứ tự các nguyên công

3. Lập phiếu nguyên công
Bài 8. CÁC PHƯƠNG PHÁP GIA CÔNG CHUẨN BỊ PHÔI
Mục tiêu


- Nêu được ứng dụng cụ thể của các phương pháp gia công chuẩn bị phôi.


- Chọn được lỗ tâm cho các trường hợp gia công trục.
I. Làm sạch phôi

1. Mục đích


2. Các phương pháp làm sạch phôi

II. Nắn thẳng phôi

1. Mục đích


2. Các phương pháp nắn thẳng phôi 

III. Cắt đứt phôi

1. Mục đích


2. Các phương pháp cắt đứt phôi 

VI. Gia công lỗ tâm

1. Mục đích


2. Các loại lỗ tâm 

IV. HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH
Phần lý thuyết tính toán không trình bày sâu, chỉ trình bày các vấn đề có liên quan với thực tế nghề nghiệp, tăng cường kênh áp dụng; kết hợp với tranh tường, mô hình và chiếu phim để học sinh dễ hình dung. Cần giới thiệu các trang Web có nội dung phù hợp liên quan tới từng bài, từng chương để học sinh kết hợp việc học trên lớp và trên Internet. Cần chia lớp thành nhiều nhóm học tập để từng nhóm trình bày trong giờ học sau đó cả lớp tham gia góp ý và giáo viên tổng kết.

Trong quá trình giảng dạy giảng viên phải chú ý bảo đảm mục tiêu của từng bài học.
V. TÀI LIỆU GIẢNG DẠY CHÍNH


Tài liệu giảng dạy Công nghệ chế tạo máy 1 (TCCN), Khoa cơ khí - Trường Cao đẳng kỹ thuật Lý Tự Trọng TP. Hồ Chí Minh.
VI. TÀI LIỆU THAM KHẢO 
1. Nguyễn Ngọc Anh; Tổng Công Nhị. Sổ tay công nghệ chế tạo máy tập 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. NXB KHKT . Hà nội, 1970 đến 1995

2. Nguyễn Đắc Lộc. Sổ tay công nghệ chế tạo máy tập 1, 2. NXB Khoa học và Kỹ thuật, 1995

3. Phạm Quang Lê. Kỹ thuật phay. Nhà xuất bản Công Nhân Kỹ Thuật, 1988.

4. Ba-rơ-ba-sốp. Kỹ thuật phay. Nhà xuất bản Mir, 1988.

5. Phạm Quang Lê. Kỹ thuật bào và xọc. Nhà xuất bản Công Nhân Kỹ Thuật, 1988.

6. Ba-rơ-ba-sốp. Kỹ thuật tiện. Nhà xuất bản Mir, 1988.

7. Đặng Văn Nghìn, Lê Minh Ngọc. Cơ sở Công nghệ chế tạo máy. ĐH Bách Khoa TP. HCM, 1992.

8. Nguyễn Đắc Lộc, Lê Minh Tiến. Công nghệ chế tạo máy tập 1 và tập 2. NXB Khoa học và Kỹ thuật, 1998.

9. Nguyễn Duy, Trần Sỹ Tùng. Nguyên lý cắt kim loại . NXB ĐH & THCN, 1997.

10. Trần Doãn Sơn - Công nghệ chế tạo máy tập 1. NXB Đại học quốc gia TP HCM, 2000.
11. Lưu Đức Bình - Giáo trình công nghệ chế tạo máy. Khoa Cơ khí, Trường Đại học Bách khoa TP HCM, 2000.
12. Tài liệu giảng dạy Công nghệ chế tạo máy (Cao đẳng). Khoa Cơ khí, Trường Cao đẳng Kỹ thuật Lý Tự Trọng TP HCM, 2007.

Tp. HCM, ngày      tháng    năm 20 

    
 Tp. HCM, ngày     tháng     năm 20



    TRƯỞNG KHOA 




      HIỆU TRƯỞNG

 

            Nguyễn Tiến Nhân
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